
PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 201A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 69DCOT10003 VĂN HUY ANH 69DCOT11

2 2 69DCOT10019 HỨA XUÂN DƯƠNG 69DCOT11

3 3 69DCOT10029 ĐINH VĂN ĐĂNG 69DCOT11

4 4 69DCOT10028 NGUYỄN MINH ĐĂNG 69DCOT11

5 5 69DCOT10026 NGUYỄN BÁ ĐẠI 69DCOT11

6 6 69DCOT10042 TRẦN VĂN GIANG 69DCOT11

7 7 69DCOT10048 VŨ MINH HIẾU 69DCOT11

8 8 69DCOT10069 NGUYỄN QUANG HUY 69DCOT11

9 9 69DCOT10070 TRẦN BÙI QUANG HUY 69DCOT11

10 10 69DCOT10090 NGUYỄN CHÂU LONG 69DCOT11

11 11 69DCOT10105 ĐINH VĂN MẠNH 69DCOT11

12 12 69DCOT10109 LÊ PHƯƠNG NAM 69DCOT11

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018-2019

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: ATLĐ và môi trường công nghiệp DC1CB94

Ngày thi: 22/03/2019 Ca thi: Ca 5

12 12 69DCOT10109 LÊ PHƯƠNG NAM 69DCOT11

13 13 69DCOT10115 PHẠM PHƯƠNG NAM 69DCOT11

14 14 69DCOT10124 NGUYỄN TÙNG PHƯỢNG 69DCOT11

15 15 69DCOT10145 LÊ ĐỨC THÀNH 69DCOT11

16 16 69DCOT10153 NGUYỄN ĐÌNH TRÍ 69DCOT11

17 17 69DCOT10170 CHU THANH TÙNG 69DCOT11

18 18 69DCOT10171 VŨ CÔNG TUYỀN 69DCOT11

19 19 69DCOT10036 PHAN ĐÌNH ĐỀ 69DCOT12

20 20 69DCOT19002 ĐINH TRẦN MẠNH ĐỨC 69DCOT12

21 21 69DCOT10030 LÊ THÀNH ĐẠT 69DCOT12

22 22 69DCOT10047 TRẦN TRUNG HIẾU 69DCOT12

23 23 69DCOT10093 NGUYỄN ĐÌNH LONG 69DCOT12

24 24 69DCOT10098 PHÙNG TUẤN LONG 69DCOT12

25 25 69DCOT10112 NGUYỄN VĂN NAM 69DCOT12

26 26 69DCOT10129 BÙI MINH QUANG 69DCOT12

27 27 69DCOT10128 ĐỖ HỮU MINH QUÂN 69DCOT12

28 28 69DCOT10126 NGUYỄN ANH QUÂN 69DCOT12

29 29 69DCOT10134 VÕ TRƯỜNG SƠN 69DCOT12

30 30 69DCOT10175 PHÙNG VĂN TUẤN 69DCOT12

31 31 69DCOT10034 HỒ KHẮC ĐẠT 69DCOT13



TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

32 32 69DCOT10096 PHẠM QUÝ LONG 69DCOT13

33 33 69DCOT10044 NGÔ MẠNH HÀO 69DCOJ11

34 34 69DCOT10139 PHẠM HỒNG THÁI 69DCOJ11

35 35 69DCOT20176 ĐOÀN ĐÌNH TIẾN 69DCOJ11

36 36 69DCOT20182 NGUYỄN VĂN TĨNH 69DCOJ11

37 37 69DCOT10160 PHẠM MINH TUÂN 69DCOJ11

38 38 69DCOT10169 LÊ VĂN TÙNG 69DCOJ11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 38 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 202A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 39 69DCOT10046 NGUYỄN MINH HIẾU 69DCOT11

2 40 69DCOT10122 Đặng Anh Phương 69DCOT12

3 41 69DCOT10025 Bùi Xuân Đại 69DCOT13

4 42 69DCOT10057 Hồ Sỹ Hoàng 69DCOT13

5 43 69DCOT10127 Đỗ Hồng Quân 69DCOT13

6 44 69DCOT10166 Trương Lâm Anh Tuấn 69DCOT13

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 22/03/2019 Ca thi: Ca 5

Danh sách gồm 06 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018-2019

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: ATLĐ và môi trường công nghiệp DC1CB94


